
Phụ lục I 

NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ NGHỊ PHÂN CẤP NHÀ NƯỚC GIỮA 

CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ 

VỚI UBND TỈNH TỈNH THEO NGHỊ QUYẾT 04/NQ-CP  

(Kèm theo Kế hoạch số: 1626/KH-STNMT ngày 9/5/2023 

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT Lĩnh vực 
Nội dung định 

hướng phân cấp 

Đơn vị chủ trì 

tham mưu 

01 Tài nguyên và Môi trường 

Tài  nguyên, môi  

trường biển và hải 

đảo 

Phòng Biển, 

KTTV& BĐKH 

 

  



Phụ lục II 

NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG VỀ ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, UỶ QUYỀN ĐỐI VỚI 

UBND CẤP HUYỆN VÀ CẤP SỞ 

(Kèm theo Kế hoạch số: 1626/KH-STNMT ngày 9/5/2023 

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT Lĩnh vực Nội dung định hướng phân cấp, ủy quyền Đơn vị chủ trì 

01 Đất đai 

Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai 
Văn phòng Đăng 

ký đất đai 

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm 

môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con 

người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh 

hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa 

tính mạng con người đối với trường hợp thu 

hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh 

tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Phòng QH-KH 

đất đai 

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng 

đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với 

trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn 

giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại 

giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Phòng QH-KH 

đất đai 

Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, 

an ninh; phát triển kinh tế -xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng 

Phòng QH-KH 

đất đai 

02 Môi trường 

Thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường 
Chi cục BVMT 

Cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại Giấy phép 

môi trường 
Chi cục BVMT 

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường 
Chi cục BVMT 

Thu hồi giấy phép môi trường Chi cục BVMT 



03 

Biển, Khí 

tượng, 

Thủy văn  

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn  

Phòng Biển, 

KTTV &BĐKH 

Thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép 

hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn  

Phòng Biển, 

KTTV &BĐKH 

Thủ tục khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua 

phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu  

Phòng Biển, 

KTTV &BĐKH 

Thủ tục trả lại giấy phép nhận chìm 
Phòng Biển, 

KTTV &BĐKH 

Thủ tục gia hạn thời hạn giao khu vực biển 
Phòng Biển, 

KTTV &BĐKH 

Thủ tục cấp lại giấy phép nhận chìm 
Phòng Biển, 

KTTV &BĐKH 

04 
Tài nguyên 

nước 

Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước 

dưới đất quy mô vừa và nhỏ 
Phòng TNN-KS 

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước 

dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 

3.000m3/ngày đêm 

Phòng TNN-KS 

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước 

mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện 

với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các 

mục đích khác với lưu lượng dưới 

50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, 

sử dụng nước biển cho mục đích  sản  xuất,  

kinh  doanh,  dịch  vụ  với  lưu  lượng  dưới 

100.000m3/ ngày đêm 

Phòng TNN-KS 

Thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất 

đối với công trình có lưu lượng dưới 

3.000m3/ngày đêm 

Phòng TNN-KS 

Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khoan 

nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 
Phòng TNN-KS 

Thủ tục cấp lại giấy phép tài nguyên nước Phòng TNN-KS 

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy 

phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô 

vừa và nhỏ 

Phòng TNN-KS 

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy 

phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với 

công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày 

đêm 

Phòng TNN-KS 



Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy 

phép thăm dò nước  dưới  đất  đối  với  công  

trình  có  lưu  lượng  dưới 3.000m3/ngày đêm 

Phòng TNN-KS 

Thủ tục gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai 

thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 

2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy 

dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu 

lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; gia hạn/điều 

chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển 

cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm 

Phòng TNN-KS 

  

Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cắm 

mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với 

hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi 

Phòng TNN-KS 

05 

Địa chất và 

Khoáng 

sản 

Thủ tục chấp thuận tiến hành khảo sát thực 

địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích 

lập đề án thăm dò khoáng sản 

Phòng TNN-KS 
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